
 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐƠN NAM TIỂU HỌC ( 13 vđv) MÃ TRẬN A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢO ( KONPLONG) 

KIỆT (SATHẦY) 

KHÔI (PGD ĐĂKTÔ) 

KHANG (PGD NGỌC HỒI) 

BÁCH ( PGD ĐĂKHÀ) 

CƯỜNG ( NGỤY NHƯ) 

KHÔI ( PGD THÀNH PHỐ) 

THÀNH( PGD NGỌC HỒI) 

LÂM (NGỤY NHƯ) 

LÊ ANH (PGD THÀNH PHỐ) 

ĐỨC ANH (PGD ĐĂKHÀ) 

ĐOÀN (KONPLONG) 

ĐẠT (PGD ĐĂKTÔ) 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

A10 

A11 

A12 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐƠN NỮ TIỂU HỌC ( 11 vđv) MÃ TRẬN B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÂN ANH (PGD ĐĂKTÔ) 

AN (PGD THÀNH PHỐ) 

P. UYÊN(PGD NGỌC HỒI) 

NHÀN ( SA THẦY) 

LINH (PGD ĐĂK HÀ) 

KHUÊ ( NGỤY NHƯ) 

TRANG ( PGD ĐĂK TÔ) 

L.ĐAN ( PGD ĐĂK HÀ) 

N.UYÊN (PGD NGỌC HỒI) 

LÊ (PGD THÀNH PHỐ) 

TƯỜNG (NGỤY NHƯ) 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

B10

9 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

                        NỘI DUNG ĐÔI NAM TIỂU HỌC ( 5 vđv) MÃ TRẬN C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHANG – PHÚC (PGD NGỌC HỒI) 

BÁCH – SƠN (PGD ĐĂK HÀ) 

LÂM – ĐĂNG (NGỤY NHƯ) 

KHÔI – LONG (PGD ĐĂK TÔ) 

HẢI – BẢO (PGD THÀNH PHỐ) 

C1 

C2 

C3 

C4 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

                        NỘI DUNG ĐÔI NỮ TIỂU HỌC ( 5 vđv) MÃ TRẬN D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÊ – AN (PGD THÀNH PHỐ) 

UYÊN – CHÂU (PGD NGỌC HỒI) 

KHUÊ - TRÀ (NGỤY NHƯ) 

ANH – TRANG (PGD ĐĂK TÔ) 

ĐAN – LINH (PGD ĐĂK HÀ) 

D1 

D2 

D3 

D4 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

                        NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ TIỂU HỌC ( 4 vđv) MÃ TRẬN E 

 

 THÀNH – CHÂU (PGD NGỌC HỒI) 

KIỆT – NHÀN (SATHẦY) 

NHẬT – TƯỜNG (NGỤY NHƯ) 

KHÔI- HÂN (PGD THÀNH PHỐ) 

E1 E1 

E2 

E3 


		2024-03-08T08:25:38+0700


		2024-03-08T08:25:38+0700




